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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
(Kèm theo Kế hoạch số 12  /KH-BCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ban Chỉ đạo UBND xã Đăk Hà)

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kết quả 
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Văn bản nguồn

	I
	Phát triển hạ tầng
	
	
	
	

	1. 
	Tỷ lệ phủ sóng mạng băng rộng di động (5G)
	% dân số
	≥ 70 
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	(1) Cụ thể hóa chỉ tiêu số 16.2 tại Phụ lục I Danh mục các chỉ tiêu cụ thể Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026;
(2) Thống nhất với chỉ tiêu tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	2. 
	Tỷ lệ hộ dân tiếp cận Internet băng rộng cố định
	%
	≥ 60
	
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	II
	Phát triển nguồn lực
	
	
	
	

	1. 
	Tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	% tổng chi cân đối NSĐP
	≥ 1,1
	Phòng Kinh tế
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND tỉnh

	2. 
	Tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	% GRDP
	3
	Phòng Kinh tế
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND tỉnh

	3. 
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản.
	%
	100
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	(1) Cụ thể hóa chỉ tiêu số 3.2 tại Phụ lục I Danh mục các chỉ tiêu cụ thể Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026;
(2) Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số căn bản” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	4. 
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản.
	%
	100
	
	(1) Cụ thể hóa chỉ tiêu số 3.3 tại Phụ lục I Danh mục các chỉ tiêu cụ thể Kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026;
(2) Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số căn bản” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	5. 
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành
	%
	100
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	6. 
	Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp xã có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	%
	≥ 40
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Nhiệm vụ tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW)

	7. 
	Tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được tập huấn về kỹ năng số, an toàn thông tin và ứng dụng AI cơ bản trong giảng dạy
	%
	100
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã; các đơn vị trường học công lập
	

	8. 
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	%
	100
	Phòng Văn hoá – Xã hội xã
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	8.
	Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số
	%
	≥ 35
	
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	9.
	Số lượng sáng kiến trong khu vực công được công nhận mỗi năm
	Sáng kiến
	≥ 03
	
	(1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 (Kế hoạch số 61-KH/TU).
(2) Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	III
	Phát triển chuyển đổi số
	
	
	
	

	1. 
	Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền
	%
	Phấn đấu đạt 100
	Văn phòng HĐND-UBND; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	(1) Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026;
(2) Thống nhất với chỉ tiêu “100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	2. 
	Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh phải được thực hiện trực tuyến
	%
	100
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	3. 
	Tỷ lệ giao dịch hành chính thuộc diện “phi tiếp xúc”
	%
	≥ 80
	
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	4. 
	Tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa
	%
	≥ 100
	
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	5. 
	Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến
	%
	≥ 80
	
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	6. 
	Tỷ lệ dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông
	%
	≥ 90
	Trạm Y tế, Công an xã, các đơn vị trường học
	(1) Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 (Kế hoạch số 61-KH/TU).
(2) Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	7. 
	Tỷ lệ học sinh tiểu học được tiếp cận kiến thức về an toàn mạng và kỹ năng
số thông qua các chương trình ngoại khóa hoặc CLB Tin học
	%
	Phấn đấu đạt 100%
	Các đơn vị trường học công lập
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	8. 
	Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID
	%
	≥ 90
	Công an xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	9. 
	Tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử
	%
	≥ 10
	Công an xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	10. 
	Tỷ lệ nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh giao được theo dõi, quản lý, giám sát trên môi trường điện tử
	%
	Phấn đấu đạt 100
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	11. 
	Tỷ lệ các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử
	%
	Phấn đấu đạt 100
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	12. 
	Tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử
	%
	≥ 80
	Trạm Y tế xã
	Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 11/3/2026

	13. 
	Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý trên môi trường điện tử
	%
	100
	Văn phòng HĐND-UBND xã
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống/mạng phù hợp theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	14. 
	Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (cấp cấp xã)
	%
	Phấn đấu đạt 100
	
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% các quy trình nghiệp vụ nền tảng (lõi) trong 4 khối cơ quan của hệ thống chính trị được tái cấu trúc, chuẩn hóa, số hóa và được đưa lên môi trường số” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	15. 
	Thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước
	%
	≥ 80
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “Tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	16. 
	Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	%
	100
	
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	17. 
	Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến
	%
	≥ 95
	
	Cụ thể hóa chỉ tiêu “95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).

	18. 
	Theo dõi, giám sát và đánh giá nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trên Hệ thống theodoinq.dcs.vn. Thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời, khách quan, có đối chiếu, kiểm chứng, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan.
	%
	100
	Văn phòng HĐND-UBND xa
	Thống nhất với chỉ tiêu “Thương mại hóa thành công sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược” tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương (Số 02-CTr/BCĐTW) và Ban Chỉ đạo Chính phủ (Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP).


Ghi chú: (X): Thực hiện
